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QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ TRUYỀN PHÁT, ĐIỆN BÁO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU QUAN TRẮC PHỤC VỤ DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
CỤC TRƯỞNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BNNMT ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khí tượng Thủy văn;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về truyền phát, điện báo và kiểm soát chất lượng dữ liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3.  Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, Trưởng phòng Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn, Giám đốc các Trung tâm: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, Kỹ thuật quan trắc khí tượng thủy văn, Điều tra khảo sát, Công nghệ và Dịch vụ khí tượng thủy văn và Giám đốc các Đài Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT, VP, QLDB.
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thượng Hiền
QUY ĐỊNH
VỀ TRUYỀN PHÁT, ĐIỆN BÁO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU QUAN TRẮC PHỤC VỤ DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-KTTV ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thuộc Cục Khí tượng Thủy văn trong việc thực hiện truyền phát, điện báo và hoạt động kiểm soát chất lượng dữ liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động truyền phát, điện báo và kiểm soát chất lượng dữ liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1.  Truyền phát, điện báo:  là quá trình truyền tải các thông tin, số liệu được thu thập từ các trạm quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ dự báo, cảnh báo.
2.  Dữ liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn:  là dữ liệu thu thập được từ mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia, trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và các trạm quan trắc khác phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
3.  Kiểm soát chất lượng dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo : là hoạt động kiểm tra liên tục dữ liệu theo quy trình nhằm phát hiện, xác định và xử lý các lỗi hoặc những bất thường của dữ liệu quan trắc đảm bảo tính đầy đủ, nhất quán, cập nhật kịp thời và đạt độ tin cậy phù hợp của dữ liệu trước khi đưa vào khai thác phục vụ công tác dự báo, cảnh báo.
Điều 3. Các nguyên tắc
1. Nguyên tắc truyền phát, điện báo dữ liệu quan trắc
a) Dữ liệu quan trắc thu thập được từ các trạm khí tượng thủy văn quốc gia và các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phải được truyền phát, điện báo liên tục, đúng tần suất, đảm bảo tin cậy, toàn vẹn, an toàn và bảo mật thông tin theo quy định về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tập trung của Cục Khí tượng Thủy văn;
b) Các trạm khí tượng thủy văn thủ công thực hiện truyền phát, điện báo số liệu quan trắc và hoàn thành trong khoảng thời gian không quá 05 phút sau khi kết thúc quan trắc đối với điện báo khí tượng và 10 phút đối với điện báo thủy văn, hải văn;
c) Các trạm khí tượng thủy văn tự động hoặc các trạm có yếu tố quan trắc bằng thiết bị tự động phải truyền phát số liệu quan trắc ít nhất 10 phút/lần, truyền về không chậm hơn 02 phút sau thời gian có số liệu.
2. Nguyên tắc kiểm soát chất lượng dữ liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
a) Việc kiểm soát chất lượng dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải được thực hiện liên tục, minh bạch, khách quan đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo;
b) Quy trình kiểm soát chất lượng phải đảm bảo khách quan, chính xác, đầy đủ theo đúng nội dung quy định; kết quả kiểm soát chất lượng phải được đánh dấu rõ ràng trên dữ liệu;
c) Mọi thao tác và phương pháp thực hiện kiểm soát chất lượng phải được ghi lại một cách đầy đủ; tài liệu liên quan phải được lưu trữ và đảm bảo có thể tra cứu;
d) Dữ liệu quan trắc phải được lưu giữ thành một bản gốc ngay cả trong trường hợp dữ liệu đó bị nghi ngờ về độ tin cậy;
đ) Kết quả kiểm soát chất lượng phải được cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng nội bộ của Cục để phổ biến kịp thời cho các đơn vị liên quan, đồng thời gửi thông báo đến các đơn vị chịu trách nhiệm đo đạc, quan trắc, thu thập dữ liệu (Đài khí tượng thủy văn và trạm quan trắc) để xử lý, khắc phục các nguyên nhân dẫn tới lỗi dữ liệu và các vấn đề liên quan khác.
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ DỰ BÁO, CẢNH BÁO
Điều 4. Các loại dữ liệu được kiểm soát chất lượng
1. Dữ liệu quan trắc các yếu tố khí tượng, thủy văn, hải văn được truyền phát, điện báo từ các trạm khí tượng thủy văn quốc gia (bao gồm: trạm thủ công, trạm tự động, trạm lồng ghép) phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, báo.
2. Dữ liệu quan trắc mưa tại các điểm đo mưa tự động, dữ liệu đo mặn thuộc phạm vi quản lý của Cục Khí tượng Thủy văn.
3. Dữ liệu quan trắc từ các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng truyền về Cục Khí tượng Thủy văn phục vụ dự báo, cảnh báo.
4. Đối với dữ liệu quan trắc của trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thực hiện kiểm soát đảm bảo tối thiểu các nội dung: tính đầy đủ yếu tố quan trắc, tần suất truyền về, cấu trúc, định dạng dữ liệu.
Điều 5. Nội dung, phương pháp kiểm soát chất lượng
1. Kiểm soát sơ bộ
a) Kiểm tra cú pháp, chất lượng bản tin điện báo, gói tin dữ liệu truyền về;
b) Kiểm tra ngưỡng vật lý: xác định giá trị đo trong phạm vi ngưỡng giá trị quan trắc;
c) Kiểm tra logic: đánh giá sự phù hợp giữa các yếu tố liên quan;
d) Kiểm tra biến động theo thời gian: xác định sự biến đổi giá trị đo giữa hai lần quan trắc liên tục.
2. Kiểm soát tính đồng nhất
a) Kiểm tra theo không gian: so sánh dữ liệu với các trạm lân cận để phát hiện điểm bất thường;
b) Kiểm tra theo thời gian: kiểm tra tính liên tục của dữ liệu theo thời gian, xác định các điểm dữ liệu bất thường hoặc bị thiếu.
3. Phương pháp thống kê: phát hiện sự thay đổi không mong muốn trong chuỗi dữ liệu khí hậu (do thay đổi thiết bị đo, điều kiện quan trắc, vị trí trạm…).
4. Phương pháp vật lý: kiểm tra, xác minh dữ liệu dựa trên nguyên lý vật lý.
5. Kiểm tra mức độ phù hợp của dữ liệu quan trắc với dữ liệu hoặc các sản phẩm mô hình khác.
Điều 6. Chế độ kiểm soát chất lượng
1. Dữ liệu quan trắc truyền về phải được kiểm soát chất lượng liên tục, bao gồm dữ liệu định kỳ và dữ liệu được yêu cầu tăng cường, đột xuất. Hoạt động kiểm soát chất lượng được thực hiện ngay sau khi tiếp nhận dữ liệu, đảm bảo tuân thủ tần suất và thời gian kiểm soát theo quy định.
2. Thời gian kiểm soát, đánh giá chất lượng dữ liệu và gửi thông tin danh sách những trạm thiếu dữ liệu, dữ liệu bất thường, dữ liệu không đạt tới các đơn vị (gồm: đơn vị sử dụng dữ liệu, đơn vị quản lý trạm) không quá 20 phút kể từ khi tiếp nhận dữ liệu. Đối với trạm quan trắc tự động, thực hiện kiểm soát theo chế độ 01 giờ một lần.
3. Ưu tiên kiểm soát chất lượng dữ liệu của các trạm thuộc khu vực xảy ra thiên tai để kịp thời phục vụ dự báo, cảnh báo. Trong trường hợp thời gian kiểm soát chất lượng vượt quá ngưỡng thời gian quy định do điều kiện khách quan, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát phải thông báo cụ thể thông tin dữ liệu nào “đã kiểm soát”, “kiểm soát chưa đầy đủ”, “chưa kiểm soát” cho đơn vị dự báo, cảnh báo và chuyển tiếp dữ liệu cho đơn vị để sử dụng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng cho tới khi hoàn thành kiểm soát chất lượng của gói dữ liệu và cập nhật kết quả kiểm soát ngay sau khi kết thúc.
Điều 7. Trình tự xử lý khi phát hiện lỗi dữ liệu
1. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn thực hiện giám sát tự động và bán tự động để phát hiện lỗi dữ liệu (thiếu, sai định dạng, vượt ngưỡng, bất thường).
2. Khi phát hiện lỗi, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn thông báo ngay cho đơn vị quản lý trạm để đơn vị tiến hành xác minh nguyên nhân gây ra lỗi dữ liệu. Đơn vị quản lý trạm có trách nhiệm xác minh và phản hồi kết quả xử lý trong thời gian không quá 02 tiếng đối với lỗi do truyền phát, điện báo.
3. Trường hợp phát hiện lỗi từ phía hệ thống nhận dữ liệu hoặc những lỗi khác mà không thể xử lý được tại hiện trường, đơn vị quản lý trạm phải có báo cáo cụ thể nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý về Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Khí tượng Thủy văn để tổng hợp, trình lãnh đạo Cục xem xét.
4. Nguyên nhân, các bước xử lý lỗi, kết quả xử lý phải được ghi chép vào nhật ký kiểm soát chất lượng dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, đánh giá và tổng kết kinh nghiệm xử lý cho các lỗi tương tự lần sau.
Điều 8. Báo cáo chất lượng dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn
1. Nhật ký ghi chép công tác kiểm soát chất lượng dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn được thực hiện trong suốt quá trình giám sát, đánh giá.
a) Nhật ký ghi chép phải đảm bảo các thông tin mô tả về dữ liệu kiểm soát, nội dung, quy trình kiểm soát, thông tin về lỗi dữ liệu, quá trình xử lý và kết quả khắc phục lỗi. Nội dung nhật ký ghi chép theo mẫu tại Phụ lục 01 kèm theo;
b) Có xác nhận của người giao, nhận ca trực và thông tin lưu vết thể hiện đúng thời điểm, nội dung công việc để xác thực ca trực được thực hiện đúng quy trình.
2. Báo cáo chất lượng dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn thực hiện theo quy định sau:
a) Báo cáo tháng được lập trước ngày 10 hằng tháng;
b) Báo cáo 06 tháng đầu năm lập trước ngày 15 tháng 7 hằng năm;
c) Báo cáo năm lập trước ngày 20 tháng 01 của năm tiếp theo.
3. Báo cáo chất lượng dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn được gửi về Cục Khí tượng Thủy văn và các đơn vị liên quan sau 01 ngày hoàn thành báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này.
Chương III
QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TRUYỀN PHÁT, ĐIỆN BÁO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU QUAN TRẮC PHỤC VỤ DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Điều 9. Các Đài Khí tượng Thủy văn
1. Tổ chức, chỉ đạo các trạm khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của đơn vị thực hiện quan trắc đầy đủ nội dung, yếu tố theo đúng quy định của pháp luật và các quyết định của Cục Khí tượng Thủy văn về đặt hàng/giao nhiệm vụ quan trắc và nhiệm vụ về công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; truyền phát, điện báo số liệu của tất cả các trạm quan trắc ngay sau khi kết thúc quan trắc theo đúng tần suất đã được quy định.
2. Trong trường hợp thiên tai hoặc trường hợp khác cần bổ sung thông tin, số liệu quan trắc, các đơn vị quản lý trực tiếp các trạm khí tượng thủy văn có trách nhiệm chỉ đạo trạm thực hiện quan trắc tăng cường và truyền phát, điện báo số liệu theo yêu cầu. Việc thực hiện căn cứ theo chỉ đạo của Cục Khí tượng Thủy văn hoặc đề nghị của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
3. Chủ động rà soát, lập danh sách các trạm không thuộc mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia (trạm chuyên dùng) hoặc các trạm ngoài danh sách đặt hàng/giao nhiệm vụ về quan trắc khí tượng thủy văn tham gia truyền phát, điện báo trên địa bàn phụ trách và thông báo cho Phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để xem xét bổ sung số liệu tham khảo phục vụ dự báo, cảnh báo.
4. Giám sát, kiểm tra hiện trạng số liệu quan trắc khí tượng thủy văn trong phạm vi quản lý được phân quyền trên Hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu tập trung của Cục Khí tượng Thủy văn. Chịu trách nhiệm về nội dung, độ tin cậy của số liệu, thời gian truyền phát, điện báo.
5. Tiếp nhận thông tin phản hồi, đánh giá về hoạt động quan trắc, kết quả truyền phát, điện báo, kết quả kiểm soát chất lượng dữ liệu, để tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố, đảm bảo tính đầy đủ, liên tục của dữ liệu theo đúng quy định tại Điều 7 Quy định này.
6. Rà soát, lập báo cáo Cục Khí tượng Thủy văn về tình hình hoạt động của các trạm quan trắc khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quan lý trước và sau các đợt thiên tai và thông báo cho các đơn vị có liên quan liên quan để biết.
7. Tuân thủ các quy định về kiểm soát chất lượng dữ liệu; chủ động phối hợp Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn trong việc kiểm tra, xử lý lỗi dữ liệu quan trắc; báo cáo kết quả xử lý, khắc phục lỗi kịp thời về Phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn và Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn.
Điều 10. Trung tâm Điều tra khảo sát, Công nghệ và Dịch vụ khí tượng thủy văn
1. Thực hiện truyền phát, điện báo số liệu quan trắc của trạm khí tượng nông nghiệp theo đúng các nội dung liên quan quy định trong Quyết định này.
2. Tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, quan trắc khí tượng thủy văn theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và đột xuất trong trường hợp xảy ra thiên tai theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thực hiện truyền phát, điện báo kịp thời toàn bộ số liệu đo đạc, điều tra, khảo sát để phục vụ dự báo, cảnh báo.
Điều 11. Trung tâm Kỹ thuật quan trắc khí tượng thủy văn
1. Giám sát, kiểm tra kỹ thuật công trình, thiết bị, phương tiện đo; kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy định kỹ thuật về quan trắc, quy định về bảo trì, bảo dưỡng thay thế linh kiện thiết bị đo, đánh giá chất lượng tài liệu và hoạt động của mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia; theo dõi, đôn đốc hướng dẫn kỹ thuật quan trắc, phát báo số liệu đảm bảo mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia hoạt động ổn định. Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động truyền phát, điện báo, chất lượng số liệu khi có yêu cầu.
2. Cung cấp và đảm bảo nguồn gốc, chất lượng thông tin, sản phẩm ra đa thời tiết, vệ tinh khí tượng, định vị sét, thám không và các nguồn số liệu liên quan khác phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
3. Tổng hợp, báo cáo Cục Khí tượng Thủy văn về tình hình hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia, kết quả theo dõi hoạt động của các trạm thuộc công trình bắt buộc phải quan trắc khí tượng thủy văn và thông báo cho Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Phòng Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn, Phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn và các đơn vị có liên quan liên quan để nắm bắt thông tin.
Điều 12. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn
1. Xây dựng, cập nhật và ban hành hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát chất lượng dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ dự báo, cảnh báo. Nội dung hướng dẫn kỹ thuật kiểm soát chất lượng tối thiểu bao gồm: nguyên tắc, phương pháp kiểm tra, trình tự xử lý lỗi, mẫu biểu nhật ký ghi chép công tác kiểm soát chất lượng dữ liệu quan trắc, mẫu biểu báo cáo chất lượng dữ liệu quan trắc, quy trình xác minh và phản hồi kết quả xử lý lỗi; xây dựng cập nhập tiêu chí, chỉ số, phương pháp, công cụ, quy trình kiểm tra, đánh giá đối với từng loại dữ liệu khí tượng thủy văn.
2. Tổ chức thu nhận dữ liệu, giám sát, đánh giá chất lượng truyền phát, điện báo và kiểm soát chất lượng dữ liệu quan trắc của mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia, trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và các trạm quan trắc khác phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Cập nhật liên tục thông tin về kết quả thu nhận dữ liệu, chất lượng truyền phát, điện báo và chất lượng dữ liệu trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng nội bộ của Cục để phổ biến kịp thời cho các đơn vị liên quan.
3. Cung cấp số liệu sau khi kiểm soát chất lượng cho các đơn vị dự báo, cảnh báo theo đúng thời gian quy định.
4. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng các công cụ, ứng dụng truyền phát, điện báo phù hợp, đảm bảo tất cả các loại số liệu quan trắc khí tượng thủy văn được truyền, nhận đầy đủ, kịp thời và được quản lý tập trung.
5. Quản lý, giám sát hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của Cục Khí tượng Thủy văn; thực hiện phân cấp, phân quyền cho các đơn vị để truy cập, khai thác, sử dụng số liệu quan trắc khí tượng thủy văn trên hệ thống.
6. Thu nhận, lưu trữ, cung cấp số liệu của các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. Giám sát việc truyền phát, điện báo số liệu, thông báo ngay cho các chủ công trình bắt buộc phải quan trắc khí tượng thủy văn những trạm thiếu số liệu, số liệu truyền về không đúng nội dung, cấu trúc, định dạng, tần suất. Cập nhật thường xuyên danh sách các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng đăng ký truyền dữ liệu; đưa công khai thông tin về địa chỉ, phương thức, tần số thu nhận thông tin và danh sách các tổ chức, cá nhân đã cung cấp, kết quả thu nhận thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn theo đúng quy định.
8. Định kỳ hằng tháng, tổng hợp, đánh giá chất lượng điện báo cho các trạm quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia và các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, đồng thời cập nhật công khai kết quả đánh giá trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng nội bộ của Cục và gửi thông báo qua email cho các đơn vị liên quan để theo dõi, thực hiện.
9. Tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát chất lượng dữ liệu; phối hợp kiểm tra, thống kê vi phạm, kiến nghị biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả kiểm tra; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu Lãnh đạo Cục; chủ động báo cáo nhanh khi phát hiện sự cố vượt thẩm quyền.
Điều 13. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
1. Trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc trường hợp cần bổ sung thông tin, số liệu phục vụ dự báo, lập danh sách các trạm khí tượng thủy văn cần tăng cường quan trắc (tên trạm, thời điểm bắt đầu quan trắc, các yếu tố quan trắc, chế độ quan trắc) trực tiếp thông báo ngay cho đơn vị quản lý trực tiếp trạm quan trắc để đề nghị quan trắc tăng cường. Thông báo cho Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, Trung tâm Kỹ thuật quan trắc khí tượng thủy văn để phối hợp và thông báo cho Phòng quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn, Phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn để nắm bắt thông tin.
2. Trong quá trình sử dụng số liệu phục vụ dự báo, cảnh báo nếu phát hiện trạm thiếu số liệu, số liệu bất thường cần xem xét, số liệu không đạt thì thực hiện thông báo cho Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, Trung tâm Kỹ thuật quan trắc khí tượng thủy văn, Đơn vị quản lý trực tiếp trạm quan trắc để tiến hành rà soát, xác minh.
Điều 14. Phòng Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn
1. Theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai, thực hiện công tác vận hành mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia của các đơn vị trực thuộc Cục; tham mưu lãnh đạo Cục chỉ đạo, xử lý các tình huống cần thiết.
2. Định kỳ hằng năm (vào tháng 6 và tháng 12) rà soát, cập nhật, lập danh sách các trạm ngừng hoạt động, các trạm giải thể, các trạm bổ sung theo quy hoạch vào danh sách các trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; lập, công bố danh sách các trạm khí tượng thủy văn theo nội dung, tần suất quan trắc cho các đơn vị để thực hiện điện báo và truyền phát dữ liệu và kiểm soát chất lượng dữ liệu.
Điều 15. Phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
1. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện truyền phát, thu nhận và phân phối dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của các đơn vị trực thuộc Cục; tham mưu lãnh đạo Cục chỉ đạo, xử lý các tình huống cần thiết.
2. Chủ trì tham mưu, kiểm tra triển khai các quy định, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật kiểm soát chất lượng dữ liệu quan trắc; tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Cục các tồn tại, bất cập, đề xuất biện pháp xử lý, đảm bảo công tác kiểm soát chất lượng dữ liệu thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Các Đơn vị có trách nhiệm triển khai, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo truyền phát điện báo, kiểm soát chất lượng dữ liệu quan trắc đảm bảo kịp thời, tin cậy phục vụ công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai.
2. Các đơn vị trực thuộc Cục Khí tượng Thủy văn phản ánh kịp thời về chất lượng dữ liệu quan trắc trong quá trình sử dụng dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn; bộ phận được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ nghiệm thu, quyết toán có trách nhiệm xác nhận chất lượng thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi báo cáo về Cục Khí tượng Thủy văn (qua Phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn) để tổng hợp, trình Lãnh đạo Cục xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
PHỤ LỤC 01
NỘI DUNG NHẬT KÝ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN PHỤC VỤ DỰ BÁO, CẢNH BÁO
(Kèm theo Quyết định số 338/QĐ-KTTV ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục Khí tượng Thủy văn)
Đơn vị kiểm soát chất lượng dữ liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn lập nhật ký công tác kiểm soát theo nội dung như sau:
I. Thông tin chung về dữ liệu và đơn vị kiểm soát
- Danh sách trạm kiểm soát chất lượng:  ghi rõ tên trạm, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu;
- Loại dữ liệu/Yếu tố quan trắc:  ghi rõ loại dữ liệu/yếu tố quan trắc được kiểm soát chất lượng theo từng trạm;
- Khoảng thời gian kiểm soát dữ liệu:  khoảng thời gian mà dữ liệu được kiểm soát (ví dụ: cụ thể khoảng thời gian từ:….giờ…phút, ngày..tháng…năm…. đến giờ…phút, ngày..tháng…năm….);
- Người thực hiện kiểm soát:  tên, chức danh của người thực hiện công tác kiểm soát chất lượng.
II. Chi tiết quá trình kiểm soát và phát hiện lỗi
1. Nội dung, phương pháp kiểm soát
a) Kết quả kiểm soát sơ bộ:
- Kết quả kiểm tra cú pháp, chất lượng bản tin điện báo:  ghi thông tin các trạm có dữ liệu sai cú pháp;
- Kết quả kiểm tra ngưỡng vật lý:  ghi thông tin giá trị vượt ngưỡng;
- Kết quả kiểm tra logic:  ghi thông tin dữ liệu không phù hợp với các yếu tố liên quan;
- Kết quả kiểm tra biến động theo thời gian:  ghi thông tin giá trị không phù hợp theo biến động thời gian.
b) Kết quả kiểm soát tính đồng nhất:
- Kết quả kiểm tra theo không gian:  so sánh số liệu giữa các trạm lân cận để phát hiện điểm bất thường;
- Kết quả kiểm tra thời gian:  kiểm tra tính liên tục của dữ liệu theo thời gian, xác định các điểm dữ liệu bất thường hoặc bị thiếu.
c) Kết quả kiểm tra mức độ phù hợp của dữ liệu quan trắc với dữ liệu hoặc các sản phẩm mô hình khác:
2. Loại lỗi/Bất thường được phát hiện:
- Lỗi thiếu dữ liệu:  Dữ liệu bị trống, không có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định.
- Lỗi vượt ngưỡng:  Giá trị đo nằm ngoài ngưỡng min/max cho phép một cách bất thường;
- Lỗi bất thường về độ dốc/biến thiên:  Giá trị thay đổi quá nhanh hoặc quá chậm so với mức bình thường trong khoảng thời gian ngắn;
- Lỗi không liên tục:  Chuỗi dữ liệu bị đứt quãng đột ngột, không theo quy luật tự nhiên;
- Lỗi không chính xác/Sai lệch:  Dữ liệu có xu hướng sai lệch so với giá trị thực tế hoặc sai so với các điểm đo khác được cho là đáng tin cậy;
- Lỗi định dạng/cấu trúc:  Dữ liệu không đúng chuẩn định dạng, đơn vị, hoặc cấu trúc file.
- Lỗi do thiết bị:  Ghi nhận các trường hợp thiết bị hỏng hóc, sai lệch, hoặc cần hiệu chuẩn;
- Các hiện tượng bất thường nhưng đúng:  Ghi chú các trường hợp dữ liệu có vẻ là lỗi nhưng thực chất là đúng do điều kiện thời tiết/thủy văn cực đoan (cần ghi rõ nguyên nhân và bằng chứng xác minh);
- Thời gian/Điểm phát sinh lỗi:  Ghi chính xác thời điểm (ngày, giờ, phút) hoặc khoảng thời gian dữ liệu bị lỗi;
- Giá trị dữ liệu trước/sau khi có lỗi:  Ghi lại giá trị ban đầu và giá trị được đề xuất sau khi xử lý (nếu có).
III. Quá trình xử lý lỗi và kết quả
Mô tả các hoạt động xử lý lỗi:
- Hiệu chỉnh:  Sửa đổi giá trị lỗi dựa trên các phương pháp nội suy, ngoại  suy, hoặc đối chiếu.
- Nội suy:  Điền giá trị thiếu bằng cách tính toán từ các giá trị lân cận;
- Đánh dấu:  Đánh dấu dữ liệu là "có khả năng lỗi", "đã hiệu chỉnh", "nghi ngờ", "chưa kiểm tra" để người dùng sau có thể biết;
- Loại bỏ:  Loại bỏ dữ liệu hoàn toàn nếu không tin cậy hoặc phục hồi được;
- Xác minh tại hiện trường:  Yêu cầu kiểm tra, xác minh lại tại trạm;
- Thông báo lên cấp trên:  Trường hợp lỗi nghiêm trọng, không thể xử lý tại đơn vị;
- Người thực hiện xử lý:  Tên của người đã thực hiện hành động xử l;.
- Kết quả sau xử lý:  Tình trạng của dữ liệu sau khi đã được kiểm soát và xử lý (ví dụ: đã được hiệu chỉnh, đã loại bỏ, đã đánh dấu...);
- Lý do/Nguyên nhân gốc rễ của lỗi (nếu xác định được):  ví dụ: hỏng cảm biến, mất điện, lỗi truyền dẫn, lỗi phần mềm, lỗi do con người (nhập liệu sai, quan trắc sai)...
IV. Cập nhật kết quả kiểm soát, xử lý lỗi
- Cập nhật kết quả kiểm soát dữ liệu;
- Thông tin phản hồi về kết quả, khắc phục xử lý nguyên nhân gây ra lỗi dữ liệu của đơn vị quản lý trạm .
IV. Đánh giá tổng thể và ghi chú
- Đánh giá chất lượng chung của dữ liệu:  Nhận xét về chất lượng tổng thể của bộ dữ liệu trong thời kỳ kiểm soát;
- Kiến nghị/Đề xuất:  Các đề xuất để cải thiện chất lượng dữ liệu trong tương lai (ví dụ: cần hiệu chuẩn thiết bị, nâng cấp phần mềm, đào tạo lại nhân viên, cải thiện đường truyền...);
- Ghi chú khác:  Các thông tin bổ sung quan trọng hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát;
- Chữ ký xác nhận:  Của người thực hiện kiểm soát và người phụ trách phê duyệt.
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